
曜日
ようび

 

Day 

星期 

Thứ 

先生
せんせい

 

Teacher 

讲师 

Giáo Viên 

始
はじ

まる 日
ひ

 
First day of class 

课程开始日期 
Ngày bắt đầu học 

終
お

わる 日
ひ

 
Last day of class 

课程结束日期 

Ngày kết thúc 

休
やす

みの 日
ひ

  No class 停课日 Ngày nghỉ

（予
よ

定
て い

 ／It might be cancelled.／ 

预定 ／kế hoạch) 

火曜日
かようび

 

Tuesday 

星期二 

Thứ ba 

玉置
たまき

先生
せんせい

 

Ms. Tamaki 

玉置老师 

Cô Tamaki 

4/7 10/6 5/5,7/21 

水曜日
すいようび

 

Wednesday 

星期三 

Thứ Tư 

ボランティア 

Volunteers 

志愿者 
Tình Nguyện Viên 

4/8 9/9 4/29, 5/6,8/12 

木曜日
もくようび

 

Thursday 

星期四 

Thứ Năm 

山田
やまだ

先生
せんせい

 

Ms. Yamada 

山田老师 

Cô Yamada 

4/9 9/3 7/23,8/13 

金曜日
きんようび

 

Friday 

星期五 

Thứ Sáu 

青木
あおき

先生
せんせい

 

Ms. Aoki 

青木老师 

Cô Aoki 

4/10 9/4 7/24,8/14 

日曜日
にちようび

 

Sunday 

星期日 

Chủ Nhật 

JTM 

4/5 9/6 5/3,8/16 ボランティア 

Volunteers 

志愿者 
Tình Nguyện Viên 

●休
やす

みは かわる 場合
ばあい

があります。 

●台風
たいふう

・大雨
おおあめ

・大雪
おおゆき

により 急
きゅう

にクラスが 休
やす

みなることがあります。わからない 時
とき

は、９時半
じはん

以降
いこう

に 電話
でんわ

をして 下
くだ

さい。 TEL：088-656-3303   ●クラスを 休む
やす

ときは 早め
はや

に 教えて
おし

下さい
くだ

。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
●The days that class is cancelled may change. 
●When there are typhoons, heavy rains, or heavy snow, class may be cancelled. If you are unsure, 

please call us at 9:30 AM to confirm. TEL：088-656-3303 
●If you will be absent from class, please be sure to notify us immediately. 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

●停课日有可能发生变化。 

●受台风·大雨·大雪等天气影响，课程有可能临时取消。不确定当天是否开课时，请于 9点 半以后致电

确认。 TEL：088-656-3303 

●如需请假，请尽早与我们取得联系。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

●Ngày nghỉ có thể được thay đổi. 
●Lớp học sẽ được nghỉ khi có bão, mưa giông hay tuyết rơi nhiều. Nếu quý vị không biết rõ lớp học hay 
nghỉ, hãy gọi số điện thoại 088-656-3303 vào khoảng 9 giờ sáng để được thông báo. 
●Nếu quý vị vắng mặt, hãy thông báo cho chúng tôi ngay. 


